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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng  

a) Số mười hai triệu mười nghìn viết là: 

   A. 12 010 100   B. 12 010 000 C. 12 100 000 D. 12 010 110 

b) Làm tròn số 769 690 đến hàng trăm nghìn thì được số: 

c) Hình vẽ bên có:  

 A. 2 góc nhọn, 1 góc tù.              B. 2 góc nhọn, 1 góc bẹt. 
 C. 1 góc vuông, 2 góc nhọn       D. 2 góc vuông, 1 góc tù        
 

 

 

d) Bốn bạn thi chạy trên cùng một đoạn đường: Trung chạy hết  
1

3
 phút, Dũng chạy 

hết  
1

4
 phút, Quyết chạy hết  

1

5
 phút, Thắng chạy hết  

1

6
 phút. Hỏi ai chạy nhanh nhất? 

 

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm  

a) 5 giờ 5 phút  =  ………………… phút                    b) 9 m2 53 dm2 = ......................... dm2 

c) 34 000 năm =  ….................… thế kỉ                        d) 3 tấn 15 yến =......................... kg 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống  

a) Một nhà máy trong hai tháng sản xuất được 38 675 kg đường. Biết tháng thứ 

nhất nếu sản xuất thêm 238 kg thì sẽ sản xuất được 20 tấn đường. Vậy tháng thứ 

hai nhà máy đó sản xuất được 18 913 kg đường. 

A.  800 000 B.  700 000 C.760 000   D            D.  600 000 

A. Trung B. Dũng C. Quyết D. Thắng 



b) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỷ XIX. 

c) 1 300 000  - 600 000 + 1 000 000 = 1 700 000  

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm ) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

   42 654  +  90 837             76 849 –  2 736                   12 358  x  4               31 504 : 8 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện:  

 a.   3 145 + 2 496 + 5 347 + 7 504 + 4 653                    b.  376 + 3 425 – 376 – 425 

...…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Mo  t thư a ruo  ng hì nh chư  nha  t co  chu vi 98 m. Chiề u da i hơn chiề u ro  ng 29 m. 
a. Tì nh diề  n tì ch ma nh vươ n đo . 
b. Nề u 1 mề t vuo ng thu hoa ch đươ c 5 kg tho c thì  thư a ruo  ng thu hoa ch đươ c bao 

nhiề u ki-lo -gam tho c? 
...…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Lớp 4A có 36 học sinh. Trong bài thi học kì I cả lớp đều được điểm 9 hoặc 10. 
Tổng số điểm của cả lớp là 354 điểm. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 9, bao nhiêu 
bạn đạt điểm 10? 

...…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 


